
STT HỌ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CHỨC VỤ GIỚI TÍNH DI ĐỘNG
1 Trần Thị Âu xã Anh Sơn Đông Bí Thư Đảng Ủy Nữ 0944298827

2 Nguyễn Đình Thiện xã Anh Sơn Đông Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nam 0917126119

3 Hoàng Đình Sơn xã Anh Sơn Đông PBT. Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Nam 0858999900

4 Lê Xuân Hoan xã Anh Sơn Đông Trưởng ban Xây dựng đảng nam 0919576733

5 Nguyễn Ánh Sáng Xã Anh Sơn Đông Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Nam 0913269986

6 Nguyễn Thị Hải Nguyên Xã Anh Sơn Đông Chủ tich UBMTTQVN Nữ 0917816222

7 Đặng Ngọc Hiếu xã Anh Sơn Đông Chánh văn phòng Đảng ủy Nam 0983245981

8 Đặng Ngọc Thiện xã Anh Sơn Đông Phó Chủ tịch UBND Nam 0915707744

9 Cao Thanh Lương xã Anh Sơn Đông Phó Chủ tịch UBND nam 0944345123

10 Nguyễn Duy Hưng xã Anh Sơn Đông PCT Hội đồng nhân dân nam 0912574688

11 Trần Hải Thành Xã Anh Sơn Đông Chánh văn phòng HĐND, UBND Nam 0941173633

12 Nguyễn Thái Sơn xã Anh Sơn Đông Trưởng Phòng Kinh tế Nam 0913128920

13 Lương Văn Võ Xã Anh Sơn Đông Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội Nam 0948865567

14 Đào Duy Bách xã Anh Sơn Đông Phó Giám đốc TTHCC nam 0987439090

15 Nguyễn Thị Hải xã Anh Sơn Đông Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Nữ 0984014599

16 Đặng Thị Thủy Xã Anh Sơn Đông Phó Trưởng ban xây dựng Đảng nữ 0984806988

17 Nguyễn Văn Hợp xã Anh Sơn Đông Phó Trưởng ban xây dựng Đảng Nam 097 6346429

18 Trần Khắc Lễ Xã Anh Sơn Đông Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Nam 0917117269

19 Nguyễn Viết Dũng xã Anh Sơn Đông PCT MTTQ, CT Hội Nông dân nam 0972579814

20 Nguyễn Trọng Hải xã Anh Sơn Đông PCT UBMTTQ, Chủ tịch Hội CCB Nam 0982427355

21 Lê Thị Thuý Xã Anh Sơn Đông PCT MTTQ - Chủ tịch Hội LHPN Nữ 0949620567

22 Nguyễn Thị Thanh Hương xã Anh Sơn Đông PCT UBMTTQ - Bí thư Đoàn TN Nữ 0976998247

23 Lê Ngọc Anh Xã Anh Sơn Đông Phó ban VH_XH - HĐND Nam 0919102341

24 Lê Khắc Thanh Xã Anh Sơn Đông Phó ban KT_Ngân sách - HĐND Nam 0394 639 800

25 Nguyễn Viết Tiến xã Anh Sơn Đông Phó Chánh VP. HĐND-UBND nam 0978115499

26 Nguyễn Hữu Cường xã Anh Sơn Đông Phó trưởng phòng Kinh tế Nam 0912260999

27 Nguyễn Như Thắng xã Anh Sơn Đông Phó trưởng phòng VH-XH Nam 0948511625

28 Đinh Thị Huế xã Anh Sơn Đông Chuyên viên văn phòng Đảng ủy Nữ 0976756973

29 Nguyễn Thị Thùy Linh xã Anh Sơn Đông Chuyên viên văn phòng Đảng ủy Nữ 0978607456

30 Chu Thị Loan xã Anh Sơn Đông Chuyên viên Ban xây dựng Đảng Nữ 0947826150

31 Trần Duy Đức xã Anh Sơn Đông UV cơ quan ủy ban kiểm tra Nam 0984650611
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32 Nguyễn Duy Trung Xã Anh Sơn Đông Chuyên viên Mặt trận ( HND ) Nam 0979212951

33 Trần Văn Cường Xã Anh Sơn Đông Chuyên viên Mặt trận ( CCB ) nam 0962980482

34 Phan Thị Thu Hằng Xã Anh Sơn Đông Chuyên viên Văn Phòng MTTQ Nữ 0344126890

35 Nguyễn Thị Hiền Xã Anh Sơn Đông Chuyên viên MT (Phụ nữ) Nữ 0986730646

36 Đặng Thị Hà xã Anh Sơn Đông Chuyên viên VP HĐND-UBND Nữ 0962887737

37 Nguyễn Anh Tuấn xã Anh Sơn Đông Chuyên viên VP HĐND-UBND Nam 0976117377

38 Lê Duy Long xã Anh Sơn Đông Chuyên viên phòng Kinh tế Nam 0984494456

39 Mai Văn Hùng xã Anh Sơn Đông Chuyên viên phòng kinh tế Nam 0344286135

40 Nguyễn Thị Xuân xã Anh Sơn Đông Chuyên viên phòng Kinh tế Nữ 0913817566

41 Nguyễn Thị Cúc xã Anh Sơn Đông Chuyên viên phòng Kinh tế Nữ 0365890733

42 Hoàng Văn Khánh xã Anh Sơn Đông Chuyên viên phòng Kinh tế Nam 0942412777

43 Trần Văn Hiệp xã Anh Sơn Đông Chuyên viên phòng VH-XH Nam 0976801182

44 Võ Thị Bình xã Anh Sơn Đông Chuyên viên phòng VH-XH nữ 0911312123

45 Nguyễn Duy Sơn Xã Anh Sơn Đông Chuyên viên phòng VH-XH Nam 0974122833

46 Nguyễn Bá Tuấn Xã Anh Sơn Đông Chuyên viên phòng VH-XH Nam 0356631046

47 Nguyễn Thị Loan xã Anh Sơn Đông Chuyên viên TTHCC Nữ 0845760456

48 Nguyễn Thị Bắc Xã Anh Sơn Đông Chuyên viên TTHCC Nữ 0385522276

49 Cao Văn Ánh xã Anh Sơn Đông Chuyên viên TTHCC Nam 0388906973

50 Lê Anh Tuấn xã Anh Sơn Đông Chuyên viên TTHCC Nam 0966695983

51 Trần Thị Hiền xã Anh Sơn Đông Chuyên viên VP HĐND-UBND Nữ 0986881710

52 Trần Thị Thành xã Anh Sơn Đông Chuyên viên Ban xây dựng Đảng Nữ 0373772802

53 Nguyễn Thị Phương Xã Anh Sơn Đông Chuyên viên Văn Phòng MTTQ Nữ 0975159216

54 Nguyễn Đình Ngọc Xã Anh Sơn Đông Chuyên viên phòng VH-XH Nam 0942961445

55 Nguyễn Đình Cử xã Anh Sơn Đông Chuyên viên VP HĐND-UBND Nam 0988721286

56 Nguyễn Đình Trung Xã Anh Sơn Đông Chuyên viên MTTQ nam 0916861757

57 Nguyễn Thị Hồng Mến Xã Anh Sơn Đông Chuyên viên phòng kinh tế Nữ 0943142947

58 Hoàng Văn Tám xã Anh Sơn Đông Chuyên viên Mặt trận ( HND ) Nam 0977855306

59 Trần Thị Huệ Xã Anh Sơn Đông Chuyên viên UBKT Đảng ủy xã Nữ 0357457675

60 Nguyễn Viết Hồng xã Anh Sơn Đông Chuyên viên VP HĐND-UBND Nam 0394330585


